
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 10,268,049,244    

1 01/06/2022 Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 200,000                

2 06/06/2022 Công Ty Hoang Kim cho vô TK801 20,000,000           

3  Bác Le Liem ở Úc cho tiền mặt 1,685,000             

4 09/06/2022 Gia đình bác Dũng ở Sài Gòn cho tiền mặt 4,000,000             

5 11/06/2022 Gia đình cô Trâm ĐH Kinh Tế cho tiền mặt 3,000,000             

6  Chú Dương Văn Tỵ ở Bình Thuận cho vô TK801 5,000,000             

7 13/06/2022 Cô Phuong cho vô TK801 1,000,000             

8  Học sinh Rmah Tam lãnh học bổng 2,000,000             

9 14/06/2022 Một cô ở Bến Cát cho mì gói, sữa…và tiền mặt 1,000,000             

10 16/06/2022 Dì Quý ở Sài Gòn cho vô TK801 500,000                

11 21/06/2022 Công Ty Kiswire cho vô TK801 10,000,000           

12 23/06/2022 Công Ty Mai Phuong cho vô TK801 6,000,000             

13  Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 2,000,000             

14  Cô Út Cân Nhơn Hoà cho vô TK801 3,000,000             

15 24/06/2022 Một Cô Bác cho vô TK801 3,000,000             

16  Bạn Đọc Báo Tuổi Trẻ cho vô TK801 10,200,000           

17 27/06/2022 Bạn Đọc Báo Tuổi Trẻ cho vô TK801 1,000,000             

18 29/06/2022 Cô Liên Phương ở Thuỵ Sỹ cho 2.327usd vô TK801 (còn giữ lại 73usd trong TK đô la) 53,893,320           

19  Một Cô Bác cho vô TK801 1,000,000             

20 30/06/2022 Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 5,706                    

Tổng Trong kỳ 128,484,026         

Tổng Cuối kỳ 10,396,533,270    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 26,109,713,684    

1 01/06/2022 Chợ 685,000                

2 02/06/2022 Chợ 892,000                

3  Làm chìa khoá 60,000                  

4 03/06/2022 Chợ 784,000                

5  Xăng 50,000                  

6 04/06/2022 Chợ 705,000                

7  Mua thuốc cho Trang 80,000                  

8 05/06/2022 Chợ 991,000                

9  Xăng 70,000                  

10 06/06/2022 Chợ 761,000                

11 07/06/2022 Chợ 754,000                

12  Tiền đổ rác 300,000                

13  Thay băng cho Thanh 62,000                  

14  Ổ điện, ổ cắm 70,000                  
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15  Phí thuê bao web 1,620,000             

16 08/06/2022 Chợ 825,000                

17  Xăng 50,000                  

18  Nước khoáng 90,000                  

19  5 cây chổi 175,000                

20  1 cây chổi nhựa 55,000                  

21 09/06/2022 Chợ 597,000                

22  Nước ngọt 200,000                

23  Vá xe 15,000                  

24  Tài liệu cho Y Tai 120,000                

25  1 lốc mực viết bảng 125,000                

26  Điện 5,331,219             

27  Điện thoại 655,793                

28 10/06/2022 Chợ 423,000                

29  Xăng 50,000                  

30  LeNy đóng tiền liên hoan 10,000                  

31 11/06/2022 Chợ 567,000                

32  Mua thuốc cho Khang 50,000                  

33  Mua 1 tấm nệm 450,000                

34 12/06/2022 Chợ 911,000                

35 13/06/2022 Chợ 902,000                

36  Xăng 70,000                  

37  1 thùng clo 4,050,000             

38  Tiền xe về quê cho Táo và Tam 1,000,000             

39  Thưởng học sinh giỏi Như, Hoa và Tam 2,500,000             

40  Tiền xe về quê cho Leny 400,000                

41 14/06/2022 Chợ 1,059,000             

42 15/06/2022 Chợ 872,000                

43  Xăng 70,000                  

44 16/06/2022 Chợ 1,231,000             

45 17/06/2022 Chợ 927,000                

46 18/06/2022 Chợ 1,032,000             

47  Xăng 70,000                  

48  Thay băng cho Thanh 62,000                  

49 19/06/2022 Chợ 954,000                

50 20/06/2022 Chợ 997,000                

51  Nước khoáng 90,000                  

52  Ổ cắm quạt 50,000                  

53 21/06/2022 Xăng 70,000                  

54  1 lốc mực viết bảng 120,000                

55  Limh kiện sửa quạt 100,000                

56 22/06/2022 Chợ 405,000                

57  Photo sách tiếng Anh 2,000,000             

58 23/06/2022 Chợ 981,000                

59  Xăng 70,000                  

60 24/06/2022 Chợ 1,012,000             

61  Gas 355,000                

62 25/06/2022 Chợ 871,000                

63 26/06/2022 Chợ 981,000                

64 27/06/2022 Chợ 561,000                

65  Xăng 70,000                  

66  Rút TK801 trả phí SMS banking 33,000                  

67 28/06/2022 Chợ 417,000                

68  Nước khoáng 90,000                  

69 29/06/2022 Chợ 761,000                

70  Xăng 70,000                  

71  Mua các loại thuốc thông dụng 453,000                

72  Mua thuốc cho Hoa 80,000                  

73 30/06/2022 Chợ 802,000                

74  Nước đá 10,000                  

75  Mua bao gối 750,000                

76  Lương chị Thao 5,000,000             



77  Lương cô Thảo 7,000,000             

78  Lương thầy Kỳ 5,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 62,982,012           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 10,333,551,258    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 10,333,551,258    

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính

Số dư đầu kỳ

1  0 -                        

2  0 -                        

3  0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       
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